
Phụ lục 01 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

 

STT Lĩnh vực/Thủ tục hành chính 

Cơ chế 

giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết 

của các cơ quan 

(Sau cắt giảm) Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 
Ghi chú 

Theo 

quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  

Cơ quan 

phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận 

hồ sơ 

Trả 

kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I I LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1  1  

Chuyển đổi nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục do nhà đầu tư nước ngoài 

đầu tư sang nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục hoạt động không vì lợi 

nhuận 

MCLT 20 15 10 

UBND 

tỉnh: 05 

ngày. 

Không x x  

2  2 

Chuyển đổi trường trung học 

phổ thông tư thục, trường phổ 

thông tư thục có nhiều cấp học 

có cấp học cao nhất là trung 

học phổ thông do nhà đầu tư 

MCLT 20 15 10 

UBND 

tỉnh: 05 

ngày 

Không x x  

                                           
(1)

Cơ chế giải quyết: MCLT: Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; MC: Thực hiện theo cơ chế một cửa; K: Không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông
 



STT Lĩnh vực/Thủ tục hành chính 

Cơ chế 

giải 

quyết
1
 

Thời hạn giải 

quyết 

Thời hạn giải quyết 

của các cơ quan 

(Sau cắt giảm) Phí, lệ 

phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 
Ghi chú 

Theo 

quy 

định 

Sau cắt 

giảm 
Sở  

Cơ quan 

phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận 

hồ sơ 

Trả 

kết 

quả 

trong nước đầu tư và trường 

phổ thông tư thục do nhà đầu 

tư nước ngoài đầu tư sang 

trường phổ thông tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận 

Ghi chú:  

                 - Thời hạn giải quyết được tính bằng ngày làm việc; 

       - Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang 

Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, 

Website: http://hcc.bacgiang.gov.vn;Số điện thoại lễ tân/tổng đài: (0204) 3531.111 – (0204) 3831.818; 

Số điện thoại trực tiếp nhận hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo: (0204) 3662.006 

http://hcc.bacgiang.gov.vn/
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PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà 

đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục hoạt động không vì lợi nhuận 

1.1. Trình tự thực hiện 

a) Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài 

đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến kèm theo bản 

mềm đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định chuyển đổi. 

c) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản thông báo cho 

nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ theo một trong ba cách thức sau: 

a) Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

b) Qua đường bưu điện. 

c) Nộp trực tuyến. 

1.3.Thành phần và số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi 

nhuận, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động 

không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không 

phân chia của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục (nếu có). 

- Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối 

với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục chuyển sang nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bảo đảm thực hiện 

hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận 

tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư 

phát triển nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục. 
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- Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội bộ của 

nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản 

sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa thuận giải quyết 

phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang nhà trẻ, trường mẫu 

giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài 

liệu về đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư thục chuyển đổi sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non 

tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

- Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài sản 

và phương án xử lý. 

- Quyết định thành lập nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục, 

quyết định công nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận hiệu 

trưởng đương nhiệm của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và các tài 

liệu liên quan khác (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

1.4. Thời hạn giải quyết: 

a) Trong thời hạn 15 ngày (đã cắt giảm 05 ngày so với quy định) làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ 

sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển đổi. 

b) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản thông báo cho 

nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và nêu rõ lý do. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài 

đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chuyển đổi nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà 

trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

Quyết định chuyển đổi được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

1.8. Lệ phí: 
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Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Không. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài 

đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động. 

1.11. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. 

 

2. Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư 

thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư 

trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài 

đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

2.1. Trình tự thực hiện: 

a) Trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp 

học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ 

sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến kèm theo bản mềm đến Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định chuyển đổi. 

c) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho cơ sở giáo dục 

phổ thông tư thục và nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ theo một trong ba cách thức sau: 

a) Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

b) Qua đường bưu điện. 

c) Nộp trực tuyến. 

2.3. Thành phần và số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 



6 

- Tờ trình đề nghị chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang cơ sở giáo 

dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải 

chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phân vốn góp, phần tài 

sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của nhà trường (nếu có). 

- Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối 

với cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chuyển sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục 

hoạt động không vì lợi nhuận, bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, 

không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu 

chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục phổ 

thông tư thục. 

- Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội bộ của 

cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản 

sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa thuận giải quyết 

phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang cơ sở giáo dục phổ 

thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu về đất đai, 

tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chuyển đổi 

sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

- Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài sản 

và phương án xử lý. 

- Quyết định thành lập cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, quyết định công nhận 

hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận hiệu trưởng đương nhiệm của 

cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4 Thời hạn giải quyết: 

a) Trong thời hạn 15 ngày (đã cắt giảm 05 ngày so với quy định) làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ 

sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển đổi. 

b) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản thông báo cho cơ 

sở giáo dục phổ thông tư thục và nêu rõ lý do. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp 

học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và 

bảo đảm điều kiện hoạt động.  



7 

b) Cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo 

đảm điều kiện hoạt động. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chuyển đổi trường 

trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư/cơ sở giáo dục phổ 

thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục 

hoạt động không vì lợi nhuận. 

Quyết định chuyển đổi được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2.8. Lệ phí: 

Không. 

2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Không. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp 

học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư, bảo 

đảm điều kiện hoạt động.  

b) Cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư, bảo đảm 

điều kiện hoạt động. 

2.11 Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. 
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